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Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 9 

PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1: Trong phép tính: 100 = 83 + 17. Số 100 được gọi là: 

A. Hiệu B. Số hạng C. Tổng D. Số trừ 

Câu 2: Cho : 24l + 76l = …..l. Số thích hợp điền vào chỗ chấm : 

A. 100 B. 99 C. 98 D. 97 

Câu 3: Chiều dài của một lớp học khoảng: 

A. 80dm B. 80cm C. 80kg D. 80l 

Câu 4: Thùng thứ nhất có 46l dầu, thùng thứ nhất có ít hơn thùng thứ hai 8l dầu. Hỏi 

thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? 

A. 51l dầu B. 52l dầu C. 53l dầu D. 54l dầu 

Câu 5: An cao 93cm, Bình cao hơn An 2cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng - ti - mét? 

A. 94cm B. 95cm C. 95 D. 96cm 

Câu 6: Số hình tứ giác có trong hình bên là: 

A. 4 hình C. 6 hình 

B. 5 hình D. 7 hình 
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PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính  

a. 45 + 55  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

b. 56 + 28 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

c. 39 + 37  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

d. 88 + 12 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

Bài 2: Tính: 

a. 16l + 24l + 45l = …………… b. 31kg + 19kg + 27kg = ………… 

c. 57dm + 28dm + 43dm = ………… d. 97cm – 14cm + 5cm = ………… 

Bài 3 : Tìm x   

a. x + 24 = 67 b. 26 + x = 58 

…………………………… …………………………… 

…………………………… …………………………… 

Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được 86l xăng, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi 

sáng 4l xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C A A D B A 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Học sinh đặt tính theo cột dọc và được các kết quả đúng. 

a. 45 + 55 = 100 b. 56 + 28 = 84 c. 39 + 37 = 76 d. 88 + 12 = 100 

Bài 2: Tính: 

a. 16l + 24l + 45l = 85l b. 31kg + 19kg + 27kg = 77kg 

c. 57dm + 28dm + 43dm = 128dm d. 97cm – 14cm + 5cm = 88cm 

Bài 3 : Tìm x   

a. x + 24 = 67 b. 26 + x = 58 

x = 67 – 24  x = 58 – 26  

x = 43 x = 32 

Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được 86l xăng, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi 

sáng 4l xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng ? 

Bài giải 

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít xăng là: 

86 + 4 = 90 (l) 

Đáp số: 90 lít xăng. 

 

 

 



 Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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